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 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH        Đ       - T     - H         

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NG NH   O T O: GI O D C MẦM NON 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tê   ọ    ầ : PHƢƠNG PH P KH M PH  KHOA HỌC V  MÔI TRƢỜNG 

XUNG QUANH (METHODS OF DISCOVERING SCIENCES AND SURROUSDING 

ENVIRONMENT)       M    : TMMTXQ. 070 

2. S  tí    ỉ: 03 

3. Đ   tƣ   :  Sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, h  c  n  qu  

4. Phân bổ t ờ    a  

Tên đơn vị 

t n c ỉ 

P ân bổ số tiết 

Tổng 
Lý t u ết Bài tập T ảo luận 

T ực  àn , 

t ực tập 

1 13   4 17 

2 7   16 23 

3 7   16 23 

5. Đ ều k ệ  t ê  quyết: Sin  viên đã  oàn t àn  các  ọc p ần: Tâm lý  ọc, Giáo dục 

 ọc mầm non. 

6. Mụ  t êu  ọ    ầ : 

- Kiến t ức: Cung cấp n ững lý luận cơ bản: Một số k ái ni m, đặc điểm n ận t ức 

của trẻ từ 0 - 6 tuổi về môi trƣờng xung quan , vị tr , ý ng ĩa, mục đ c  và n i m vụ c o 

trẻ k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan . 

N ững cơ sở lý luận c ung về p ƣơng p áp, bi n p áp và  ìn  t ức tổ c ức c o trẻ 

k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan . 

- K  n ng: Sin  viên biết vận dụng n ững kiến t ức đã  ọc để t iết kế giáo án và tổ 

c ức các  oạt động c o trẻ k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan . 

 - T ái độ: Giáo dục c o sin  viên ý t ức đƣợc trác  n i m của mìn  trong vi c  ìn  

t àn  các tri t ức và tìn  cảm đạo đức c o trẻ t ông qua môn  ọc. 

-  áp ứng c uẩn đầu ra: 

 Sau k i  ọc xong  ọc p ần giúp sin  viên có kiến t ức và k  n ng để tổ c ức 

 ƣớng dẫn trẻ k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan  ở trƣờng mầm non. 
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7. Mô tả vắ  tắt      u    ọ    ầ  

Học p ần cung cấp c o sin  viên n ững cơ sở lý luận cơ bản: Một số k ái ni m; 

đặc điểm n ận t ức của trẻ từ 0 - 6 tuổi về môi trƣờng xung quan , vị tr , ý ng ĩa, mục 

đ c  và n i m vụ c o trẻ k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan . 

N ững cơ sở lý luận c ung về nội dung, p ƣơng p áp, bi n p áp và  ìn  t ức tổ 

c ức c o trẻ k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan .  

8.  N  ệm vụ  ủa sinh viên  

- Về kiến t ức: Sin  viên p ải nắm đƣợc n ững kiến t ức cơ bản của nội dung 

c ƣơng trìn  môn  ọc. 

- Về các điều ki n k ác:  ảm bảo t ời gian  ọc tập trên lớp, t ái độ  ọc tập ng iêm 

túc, ng iên cứu giáo trình và n ững tài li u t am k ảo k ác để làm các bài tập t ực  àn , 

t ảo luận, bài kiểm tra,… t eo qu  địn  và  êu cầu của giảng viên.  ể tiếp t u kiến t ức 

của một t n c ỉ, sin  viên p ải dàn  t ời gian  t n ất 30 giờ c uẩn bị cá n ân. 

- P ải t am gia  ọc trên lớp  t n ất 80% số tiết của  ọc p ần 

 . T     ệu  ọ  t   

- Tài li u chính:   

Hoàng T ị Oan , Ngu  n T ị  uân (2008),                                  

                                     , N à xuất bản Giáo dục. 

- Tài li u t am k ảo: 

[1]. Hoàng T ị Oan  (2009), Giáo trình                                à     

                 , N à xuất bản Giáo dục. 

[2]. Lê T u Hƣơng (2007), Tổ   ứ    ạ  độ           ể    ậ    ứ              

      e    ớ    í    ợ , N à xuất bản Giáo dục. 

         [3]. Trần T ị T an  (1998),               ớ   dẫ      là    e   ớ             

xung quanh, N à xuất bản Giáo dục. 

         [4]. Phan Lan Anh (2013), T yể         ò     , bà     ,       ,    yệ   ể,  â  đố 

dà            ẫ      , N à xuất bản Giáo dục.   

10. T êu   uẩ  đá     á      v ê  

Tiêu c uẩn đán  giá sin  viên đƣợc t ực  i n t eo Qu  c ế đào tạo đại  ọc, cao 

đẳng    c  n  qu  t eo    t ống t n c ỉ, ban  àn  t eo Qu ết địn  số 17/VBHN-

BGD T ngà  15/5/2014 của Bộ Giáo dục và  ào tạo.  

 iểm  ọc p ần đƣợc xác địn  dựa trên kết quả  ọc tập toàn di n của sinh viên 

trong suốt  ọc kỳ t ông qua các điểm đán  giá bộ p ận, bao gồm: Tin  t ần t ái độ khi 

lên lớp, kiểm tra t ƣờng xu ên và thi kết t úc  ọc p ần.  
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TT Các c ỉ tiêu đán  giá P ƣơng p áp đán  giá Ghi chú 

          C  yê     ,      độ  

1 - Tham gia  ọc trên lớp: 80% t ời gian 

qu  địn  

- C uẩn bị bài tốt 

- T c  cực xâ  dựng bài trên lớp 

 

Quan sát, điểm dan  

 

Theo cá nhân 

          K ể               yê  
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- Nội dung 1: N ững vấn đề c ung của 

vi c c o trẻ k ám p á k oa  ọc về 

MT Q; nội dung k ám p á k oa  ọc 

về MT Q. 

- Nội dung 2: P ƣơng p áp, điều ki n 

và p ƣơng ti n c o trẻ k ám p á k oa 

 ọc về MT Q. 

- Nội dung 3: Tổ c ức c o trẻ k ám 

p á k oa  ọc về MT Q. 

 

Viết 

 

 

 

Viết 

 

 

T ực  àn   

 

Theo cá nhân 

 

 

 

Theo cá nhân 

 

 

Theo nhóm và 

cá nhân 

3 T ực hành 

- T iết kế giáo án và tập dạ  t ông qua 

 oạt động c ung. 

- T iết kế giáo án và  ƣớng dẫn trẻ 

k ám p á k oa  ọc về MT Q t ông 

qua các  oạt động: dạo c ơi, t am 

quan,  oạt động ngoài trời, H  vui 

c ơi, sin   oạt  ằng ngà  của trẻ. 

 

Quan sát, n ận xét và 

đán  giá kết quả. 

 

 

Theo nhóm và 

cá nhân 

          Các bài thi 

4 T i kết t úc  ọc p ần Viết, vấn đáp  oặc tiểu 

luận 

Theo cá nhân 

11. T a   đ ểm 

T ang điểm 10 (với một số lẻ t ập p ân) đƣợc sử dụng để đán  giá các điểm kiểm 

tra  ọc p ần, điểm đán  giá t àn  p ần, điểm t i kết t úc  ọc p ần và điểm  ọc p ần. 

 iểm  ọc p ần là tổng điểm của tất cả các điểm đán  giá t àn  p ần của  ọc p ần n ân 

với trọng số tƣơng ứng, cụ t ể:  

 

Nội dung C u ên cần, t ái độ Kiểm tra t ƣờng xu ên T i kết t úc  ọc p ần 

Trọng số 5% 30% 65% 
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12. N    u       t ết   ƣơ   trình 

CHƢƠNG 1. NH NG VẤN    CHUNG C A VI C CHO TR  KH M PH  KHOA 

HỌC V  MÔI TRƢỜNG  UNG QUANH (LT: 08) 

1.1. Một số k ái ni m  

  1.1.1. K oa  ọc 

  1.1.2. Môi trƣờng xung quan  

  1.1.3. Quan ni m về trẻ em  

  1.1.4. K ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan  

1.2.   ng ĩa của vi c c o trẻ k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan  

  1.2.1.  ối với sự p át triển tr  tu  

  1.2.2.  ối với sự p át triển tìn  cảm đạo đức t ẩm m , t ể lực và lao động. 

      1.3.  ặc điểm n ận t ức của trẻ mầm non về môi trƣờng xung quan  

     1.4. Mục đ c  và n i m vụ c o trẻ mầm non k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung 

quanh  

      1.5. Các ngu ên tắc c o trẻ k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan  

CHƢƠNG 2. N I DUNG KH M PH  KHOA HỌC V  MÔI TRƢỜNG  UNG 

QUANH  (LT: 05, TH: 04) 

2.1.  êu cầu c o trẻ ở các lứa tuổi k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan  

2.2. Nội dung k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan  

  2.2.1. Nội dung k ám p á môi trƣờng t iên n iên 

  2.2.2. Nội dung k ám p á t ế giới đồ vật 

  2.2.3. Nội dung k ám p á cuộc sống xã  ội 

      2.3. T ực  àn : Lập bảng so sán  nội dung k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung 

quan  ở các độ tuổi: N à trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo n ỡ, mẫu giáo lớn. 

CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PH P CHO TR  KH M PH  KHOA HỌC V  MÔI 

TRƢỜNG  UNG QUANH  (LT: 05, TH: 016) 

3.1. P ƣơng p áp quan sát  

3.2. P ƣơng p áp sử dụng tran  ản , mô  ìn , b ng  ìn , má  vi t n , sác   

3.3. P ƣơng p áp đàm t oại  

3.4. P ƣơng p áp sử dụng tru  n kể, t ơ, ca dao, tục ngữ, câu đố, bài  át.  

3.5. P ƣơng p áp sử dụng tr  c ơi  
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3.6. P ƣơng p áp mô  ìn   óa  

3.7. P ƣơng p áp t   ng i m  

3.8. P ƣơng p áp sử dụng  oạt động tạo  ìn   

3.9. T ực  àn : Vận dụng các p ƣơng p áp, bi n p áp để lập kế  oạc  tổ c ức c o 

trẻ k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan .  

CHƢƠNG 4.  I U KI N V  PHƢƠNG TI N CHO TR  KH M PH  KHOA HỌC 

V  MÔI TRƢỜNG  UNG QUANH (LT: 02) 

4.1.  iều ki n 

  4.1.1.  ối với giáo viên 

  4.1.2.  ối với Ban Giám  i u trƣờng mầm non 

4.2. P ƣơng ti n 

  4.2.1. Môi trƣờng giáo dục trong gia đìn  

  4.2.2. Môi trƣờng giáo dục trong lớp 

  4.2.3. Môi trƣờng giáo dục trong trƣờng mầm non 

CHƢƠNG 5. T  CH C CHO TR  KH M PH  KHOA HỌC V  MÔI TRƢỜNG 

XUNG QUANH  (LT: 07, TH: 16) 

5.1. Tổ c ức c o trẻ lứa tuổi n à trẻ k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan   

  5.1.1. Sin   oạt  àng ngà   

  5.1.2. Hoạt động ngoài trời  

  5.1.3. Giờ  ọc  

  5.1.4. T ực  àn : Lập kế  oạc  tổ c ức c o trẻ tuổi n à trẻ k ám p á k oa  ọc 

về môi trƣờng xung quan  t ông qua các  oạt động: Hoạt động ngoài trời, giờ  ọc, 

sin   oạt  àng ngà . 

5.2. Tổ c ức c o trẻ lứa tuổi mẫu giáo k ám p á k oa  ọc về môi trƣờng xung quan   

  5.2.1. Hoạt động ngoài trời  

  5.2.2. Tham quan 

  5.2.3. Sin   oạt  àng ngà  

  5.2.4. Hoạt động trong các góc 

  5.2.5. Ngà   ội, ngà  l  

  5.2.6. Tiết  ọc k ám p á môi trƣờng xung quan   

  5.2.7. P ối  ợp các  ìn  t ức tổ c ức c o trẻ k ám p á môi trƣờng xung quan  

t eo đề tài  
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  5.2.8. Lập kế  oạc  và đán  giá quá trìn  tổ c ức c o trẻ k ám p á môi trƣờng 

xung quanh.  

     5.2.9. Thực  àn : Lập kế  oạc  tổ c ức c o trẻ tuổi mẫu giáo k ám p á k oa 

 ọc về môi trƣờng xung quan  t ông qua các  oạt động: Hoạt động ngoài trời, dạo 

c ơi, t am quan,  oạt động trong các góc, ngà   ội ngà  l , tiết  ọc, sin   oạt  àng 

ngày. 

 Q ả   Bì  , n ày                m 2016 

  HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

  PGS.TS. H     Dƣơ   Hù   
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